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PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(kèm theo Quyết định so JlA- /QĐ-BắriT T  ngày o ĩ f  thảng 02 nâm 2017 
cùa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Trii)'ển thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm

Tên-ề SIEMIC, INC. dba SIEMIC LABORATORIES -  ƯS0160 
Địa chi: 775 Montague Expressway Milpitas, CA 95035 USA 
Người liên lạc: Mr. Leslie Bai 
Điện thoại: 408-526-1188 
Email: leslie.bai@siemic.com

2. Phạm vi được thừa nhận

TT Tên sản phàm Quy định kỹ thuật

1 Thiêt bị công nghệ thông tin -  Đặc tính nhiêu tân 
số vô tuyến -  Giới hạn và phương pháp đo

TCVN7189 :2009

2 Thiết bị công nghệ thông tin -  Đặc tính miền 
nhiễm -  Giới hạn và phương pháp đo

TCVN 7317:2003

3 Thiết bị điện thoại không dây (kéo dài thuê bao) QCVN 10:2010/BTTTT

4 Thiết bị đầu cuối PHS QCVN 11: 2010/BTTTT

5 Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM QCVN 12: 2015/BTTTT

6 Máy di động CDMA 2000-lx băng tần 800 MHz QCVN 13: 2010/BTTTT

7 Thiết bj trạm gốc thông tin di động CDMA 2000- 
lx

QCVN 14: 2010/BTTTT

8 Thiết bị đầu cuối thòng tin di động W-CDMA 
FDD

QCVN 15:2015/BTTTT

9 Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA 
FDD

QCVN 16: 2010/BTTTT

10 Phô tàn và tương thích điện từ đôi với thiêt bị 
phát hình sử dụng công nghệ tương tự

QCVN 17: 2010/BTTTT

11
Tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô 
tuyến điện

QCVN 18:2014/BTTTT

12
Yêu cằu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối 
vào mạng điện thoại qua giao diện tương tự

QCVN 19: 2010/BTTTT

13
Yêu cầu chung đối với thiết bị đằu cuối kết nối 
vào mạng viền ihông công cộng sử dụng kênh 
thuê riêng lốc độ n X 64 kbit/s

QCVN 20:2010/BTTTT

14
Yêu cẩu chung đối với ihiét bị đầu cuối kết nối 
vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh 
thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s

QC VN 21:2010/BTTTT

15 Phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị QCVN 29:2011/BTTTT
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phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điêu bicn 
(AM)
Phố tằn và tương thích điện từ đối với thiết bị 
phát ihanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điêu tân
(FM)

QCVN 30:2011/BTTTT

Phồ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị 
phát hình quàng bá mặt đất sử dụng kỹ thuật số 
DVB-T

QCVN 31:2011/BTTTT

Thiểt bị vô tuyến lưu động mặt đất cỏ ăng ten 
liền dùng cho thoại tương tự

QCVN 37:2011/BTTTT

Thiết bị ưạm gốc thông tin di động GSM QCVN 41:2011/BTTTT

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời 
dùng cho truyền số liệu (và thoại)

QCVN 42:2011/BTTTT

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đắt có ăng tcn rời 
dùng cho thoại tương tự

QCVN 43:2011/BTTTT

Thiết bị vô tuyên lưu động mặt đât có ăng ten 
liền dùne cho truyền dừ liộu (và thoại)

QCVN 44:2011/BTTTT

Thiêt bị vô tuyến Điẻm- Đa điêm dài tân dưới 1 
GIỉz  sử dụng truy cặp TDMA

QCVN 45:2011/BTTTT

Phổ lần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho 
các thiết bị thu phát vô tuyén điện

QCVN 47:2015/BTTTT

Thiết bị thụ phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều 
chế trải phồ trong băng tần 2,4 GHz

QCVN 54: 2011/BTTTT

Thiết bị vô tuyến cự ly ngăn dải tẩn 9 MHz -  25 
MHz

QCVN 55: 2011/BTTTT

Thiết bị vô tuyến nghivẽp dư QCVN 56: 201 1/BTTTT

Thiết bị iruy nhập vô tuycn băng tần 5 GHz QCVN 65: 2013/BTTTT

Thiết bị lập thông tin di động W-CDMA FDD QCVN 66: 2013/BTTTT
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